
MAU NHAN THUOC 

1. Bao bi trực tiếp: 
- Vi 10 viên nén bao phim (vỉ đôi cat hờ ở giữa). 

(Tà AGIMEXPHARM 
lợp tác vì thế mạnh chuyên biệt 

Neurinew 
ị Vitamin B1 B6 B12 

) WHO-GMP 

Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm - Bình Hòa 

Branch of Agimexpharm Pharmaceutical JSC. - Binh Hoa 

(LSX/Lot XXXXXX_HD/Exp: XX/XX/XX) 

(XX/XX/XX:dx3/QH: XXXXXX 391/XS]) 

` AGIMEXPHARM 
Hợp tác vì thế mạnh chuyên biệt 

Neurinew 
Vitamin B1 B6 B12 

WHO-GMP 

Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm - Binh Hòa 

Branch of Agimexpharm Pharmaceutical JSC. - Binh Hoa 

TP. Long gay +: thang OT nama0d.... 
“TONG GIAM DOC 

An Ly Chat Lượng 
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MAU NHÃN THUÓC 
2. Bao bì ngoài: 
- Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: Specification: In house. 
Thiamine 200 mg Ke F Tả é ep out of reach of children 
Pynidoxing hydrochlaride tr TA Read carefully the instructions before use - 

(as Cyanocobalamin 1%.... ...100 mg) Registration facility: TAN CUONG PHARMA COMPANY LIMITED Ma vach 
Excipients q.s 1 tablet No. 539, Nguyen Tat Thanh Street, Ba Dieu Hamlet, 

dicatt A a Di QC mm đ Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province 

eriwforinatigrrEecr trek acting : = Manufacturer: Branch of Agi ical JSC. - Binh Hoa 
Serer normauon: head tc /canetinsert. Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, SĐK/ Reg, No.: XX-XXXXX-XX 
Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 

Rx Prescription drug WHO-GMP 
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Cooperate with special strengths 
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MAU NHAN THUOC 

2. Bao bi ngoài: 
- Hộp 4 vi x 10 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: SDK/ Reg. No.: XX-XXXXX-XX 
Thiamine mononitrate. 200 mg h Ben 
Pyridoxine hydrochloride...........................................-sc 100 mg Specification: In house. 
Cyanocobalamin. 1000 mcg Keep out of reach of children 
(as Cyanocot in 1%. 100 mg) Read carefully the instructions before use - 

Excipients q.s 1 tablet i facility: TAN CUONG PHARMA COMPANY LIMITED Ma vach 
ras rar : "` No. 539, Nguyen Tat Thanh Street, Ba Dieu Hamlet, 

- - Dosage - C ation: Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province 

and other information: Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. 

Manufacturer: Branch of Agimexpharm Pharmaceutical JSC. - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 

Rx Prescription drug 

ABIMEXP 
Cooperate with special strengths 

WHO-GMP 
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2. Bao bì ngoài: 
MAU NHAN THUOC 

- Hộp 6 vi x 10 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: 
Thiamine mononitrate. 
Pyridoxine hydrochlorid. 
Cyanocobalamin. 
(as Cyanocobalami 
Excipients q.s 

200 mg 
.100 mg 

1 tablet 

ĐÓ Hong, Administration - Dosage - 
đications and other infor i 

Red the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. 

Rx Prescription drug 

AGIMEXP! 
Cooperate with special strengths 
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SĐK/ Reg. No.: XX-XXXXX-XX 

Specification: In house. 

Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Registration facility: TAN CUONG PHARMA COMPANY LIMITED 
No. 539, Nguyen Tat Thanh Street, Ba Dieu Hamlet, 
Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province 

Manufacturer: Branch of Agimexpharm Pharmaceutical 
Joint Stock Company - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 10 vi x 10 viên nén bao phim. 

_
 

dW9-OHM 

Composition: Each film-coated tablet contains: 
Thiamine mononitrate.... 2 
Pyridoxine hydrochlorid: 
Cyanocobalamin........ 
(as Cyanocobalamin 1%.. 
Excipients q.s....... 

00 mg) 
tablet 

Indications - Administration - Dosage - 
c dications and other informati 
Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C. 
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Rx Prescription drug 

AGIMEXPHARM 
Cooperate with special strengths 
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SĐK/ Reg. No.: XX-XXXXX-XX 

Specification: In house. 

Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Registration facility: 
TAN CUONG PHARMA COMPANY LIMITED 
No. 539, Nguyen Tat Thanh Street, Ba Dieu Hamlet, 
Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province 

Manufacturer: 
Branch of Agimexpharm Pharmaceutical 
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Joint Stock Company - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 

WHO-GMP 

G GIAM ĐÓC 
Lý Chât Lượng 
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1. Bao bì trực tiếp: 
- Chai 100 viên nén bao phim. 

MẪU NHÃN THUÓC 
Z 

Thành phần: 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Thiamin mononitrat. 
Pyridoxin hydroclori 
Cyanocobalamin. 
(dưới dạng Cyanoc 
Tá dược vä....... 

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm 
và ánh sáng. 

cai ánh cá an e sa NQ@UPING 
Chống chỉ định và các thông tin khác: 

Vitamin B1 B6 B12 

=, 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

Mã QR Mã vạch 

SĐK/ Reg. No.: XX-XXXXX-XX 

LSX/Lot :XXXXXX 
NSX/Mfg: XX/XX/XX 
HD/Exp :XX/XX/XX 
Cơ sở đăng ký: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẤN CƯỜNG 
Số 539, Đường Nguyễn Tất Thành, Ấp Bà Điều, 
Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Để xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

I9/°)0)09001210012/)5°191901UĐ1 Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam 

- Chai 200 viên nén bao phim. 

WHO-GMP 

Cơ sở sản xuất: 
Chỉ nhánh Công ty CP Dược phẩm 
Agimexpharm - Bình Hòa 
Lô C4 KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

Mã QR Mã vạch 

SDK/ Reg. No.: XX-XXXXX-XX 

LSX/Lot :XXXXXX 
NSX/Mfg: XX/XX/XX 
HD/Exp :XX/XX/XX 

Cơ sở đăng ký: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẤN CƯỜNG 

la 

Thanh phan: Rx Thuốc kê đơn 

Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Thiamin mononitrat.... 
Pyridoxin hydroclorid. 

- Cyanocobalamin 7 
) (dưới dạng Cyanocobalamin 1%...100 mg) 

Tổ KG Bế ae iŸỶŸ---aa 1viên ® 

chanh - cán cing 5á ang N@LIƒITÌ 
Chống chỉ định và các thông tin khác: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Vitamin B1 Bó B12 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm 
và ánh sáng. 

Để xa tầm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

XN 

- Chai 500 vién nén bao phim. 

Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Thiamin mononitrat....................... 200 mg 
Pyridoxin hydroclorid. ....100 mg 
Cyanocobalamin....... ..1000 mcg 

) (dưới dạng Cyanocobalamin 1%...100 mg) 
Tá dược vd. 1vién 

Chỉ định - Cách dùng - Liều dùng - 
Chống chỉ định và các thông tin khác: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm 
và ánh sáng. 

Để xa tầm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

` 
X 

Neurine 
Vitamin B1 B6 B12 

AGIMEXPHARM 
Hợp tác vi thế mạnh chuyên biệt 

WHO-GMP 

ÔNG 

Số 539, Đường Nguyễn Tất Thành, Ấp Bà Điều, 
Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

Cơ sở sản xuất: 
Chỉ nhánh Công ty CP Dược phẩm 
Agimexpharm - Bình Hòa 
Lô C4 KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, 

I9)1/01090/120100120)19 519/300) Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

Ma QR Ma vach 

SBK/ Reg. No.: XX-XXXXX-XX 

LSX/Lot : XXXXXX 
NSX/Mfg: XX/XX/XX 
HD/Exp : XX/XX/XX 

Cơ sở đăng ky: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẤN CƯỜNG 
Số 539, Đường Nguyễn Tất Thành, Ấp Bà Điều, 
Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

Cơ sở sản xuất: 
Chỉ nhánh Công ty CP Dược phẩm 
Agimexpharm - Bình Hòa 
Lô C4 KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, 
Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam ̀ . 

ay 24. tháng Dd. năm 023 
GIÁM ĐÓC 
Lý Chất Lượng 
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Rx - Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

HUONG DAN SU DỤNG THUOC 

NEURINEW FORT 

- Để xa tầm tay trẻ em 

Dang bào chế: Viên nén tron, bao phim màu hồng. hai mặt trơn. 

Chỉ định: 

. Cách dùng, liều dùng: 

Thành phần công thức cho 1 viên: 

Thành phần hoạt chất: 

Mỗi viên NEURINEW FORT chứa 200 mg Thiamine mononitrate, 100 mg Pyridoxine | 
hydrochloride, 1000 mcg Cyanocobalamin (dưới dang 100 mg Cyanocobalamin 1%). 

Thành phan tá dược: 

Tinh bột ngô. Lactose monohydrat, Microcrystallin cellulose 101, Gelatin, Natri starch glycolat, | 
Magnesi stearat, Hydroxypropy] methylcellulose 2910, Copovidon, Talc, Titan dioxid, | 
Polyethylen glycol 6000, Polysorbat 80, Pham mau Allura red lake, Pham mau Allura red dye. 

Thanh phan tá dược trong hỗn hợp Cyanocobalamin 1%: 

Colloidal silicon dioxid, Acid citric, Trinatri citrat, Modified food starch (Starch natri octeny] succinat). 

Hỗ trợ điều trị viêm dây thần kinh do rượu, đái tháo đường hoặc nhiễm độc, đau dây thần kinh có 
nguồn góc khác nhau (dau than kinh toa, đau thắt lung và cô, đau vùng cỗ gáy), Herpes zoster và 
thoái hóa thần kinh ngoại biên. 

Chỉ sử dụng thuốc trong các trường hợp nhẹ hơn. 

Cách dùng: 

Thuôc được uông nguyên viên cùng với nước, trong hoặc sau bữa ăn. 

Liều dùng: 

Người lớn: 

Liều dung thông thường là 1 viên mỗi ngày. 

Trẻ em/thanh thiếu niên: 

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu hay thử nghiệm việc sử dụng và tính an toàn của việc sử dụng | | 
NEURINEW FORT ở trẻ em và thanh thiếu niên. Do đó. tỷ lệ lợi ích/rủi ro chưa được chứng | 
minh ở nhóm bệnh nhân nay. | 

Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc: 

Không có yêu câu đặc biệt về xử lý thuôc sau khi sử dụng. 

. Chống chỉ định: 

Quá man cảm với thiamine mononitrate. pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin hoặc với bất | 
kỳ thành phần nào của thuốc và ở bệnh nhân bị vay nến (C yanocobalamin). | 

Trang 1/4 
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Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Pyridoxine hydrochloride làm giảm tác dụng của L-dopa, không nên dùng NEURINEW FORT | 
cho bệnh nhân khi điều trị các bệnh có sử dung chat nay. 

Khi điều trị lâu đài (trên 5 tháng) có thê dẫn đến bệnh thần kinh cảm giác ngoại biên do sử dụng 

liêu cao pyridoxine hydrochloride (500 mg/ngày). 

Thuốc này chứa lactose. Bệnh nhân có vấn dé di truyền hiếm gặp về không dung nạp galactose, 
thiếu enzym Lapp lactase hoặc kém hap thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này. 

Thuốc này có chứa dưới 1 mmol (23 mg) natri trong mỗi viên, về cơ bản được xem như “không 

chứa natri”. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Thời kỳ có thai: 

| Chưa có nghiên cứu đối chứng trên động vật hoặc ở phụ nữ mang thai. Trong trường hợp này. 

không nên sử dụng thuốc trừ khi thực sự cần thiết. 

Thời kỳ cho con bú: 

Các thành phần hoạt chất của NEURINEW FORT di vào sữa mẹ. Do đó, không nên dùng | 

NEURINEW FORT trong thời kỳ cho con bú trừ khi thật sự cần thiết. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 
| 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

| Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 

Pyridoxine hydrochloride làm giảm tác dụng của L-Dopa, không nên dùng NEURINEW FORT 

cho bệnh nhân khi điêu trị các bệnh có sử dụng chât này. 

Thiosemicarbazon và 5-fluorouracil là chat đôi kháng của thiamine, loại bỏ tác dụng của thiamine 

mononitrate. 

Acid ascorbic phân hủy cyanocobalamin trong ông nghiệm. Do đó. không nên dùng hai loại thuộc 

này cùng một lúc. 

Tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuộc khác. 

Tác dụng không mong muốn: 

| Cyanocobalamin có thé gây ra nhiều mụn trứng cá hơn. 

Khi điều trị bằng NEURINEW FORT, bệnh nhân có thể mắc chứng thần kinh cảm giác ngoại biên 
khi sử dụng liêu cao pyridoxine hydrochloride (500 mg/ngay) trong hon 5 tháng. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng | 

thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi 

phan ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia. 

| Quá liều và cách xử trí: 

Quá liều NEURINEW FORT có thé gây ra bệnh thần kinh cảm giác ngoại biên (xem phần “Tác. 
dụng không mong muon”). 

Đặc tính dược lực học: 

Nhóm dược lý: Đường tiêu hóa và chuyền hóa — Thiamine mononitrate đơn chất và dạng kết hợp 
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với Pyridoxine hydrochloride và Cyanocobalamin. 

Ma ATC: Al1DB 

Cơ chế tác động: 

Ba loại vitamin CÓ trong NEU RINEW FORT là thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, | 

cyanocobalamin rat can thiét cho hoạt động bình thường của tê bào va đặc biệt là tê bào than kinh. 

Dược lực học: 

Thiamine mononitrate can thiệp vào quá trình chuyển hóa carbohydrat. Sự thiếu hụt thiamine 
mononitrate và pyridoxine hydrochloride được đặc trưng bởi các rôi loạn chuyên hóa như trong 
các bệnh thân kinh và tim mạch. 

Cyanocobalamin là can thiệt cho sự toàn ven của hệ thong tao máu. Sự thiêu hụt của nó biêu hiện 

ở bệnh thiêu máu nguyên hông câu không lô và thường gây ra các rôi loạn thân kinh. 

NEURINEW FORT cũng hỗ trợ phân hủy các chất chuyên hóa độc hại. 

Đặc tính được động học: 

Hap thu: 

Qua đường uống. 

Thiamine mononitrate được hấp thu ở đường tiêu hóa bằng đường vận chuyên chủ động phụ thuộc 
vào Na+, và ở nồng độ cao hơn bằng cách khuếch tán thụ động. 

Pyridoxine hydrochloride được hấp thu qua đường tiêu hóa sau khi thủy phân các dẫn xuất 
phosphoryl! hóa của no, 

Sự hap thu cyanocobalamin phụ thuộc vào sự có mặt của yếu tô nội tại trong niêm mạc da day. 

Phan bé: 

Thiamine mononitrate khuếch tán nhanh chóng vào các mô và chat lỏng hữu cơ mà không bị lang | 
dong dang ké trong bat ky co quan cu thé. 

Thiamine mononitrate đi vào thai nhỉ và bai tiét la sữa mẹ. 

nhất 60% lượng pyridoxine 1ydroeH6xide tuần hoàn. 

Pyridoxine hydrochloride đi vào thai nhi và bài tiết qua sữa mẹ. 

Cyanocobalamin liên kết với protein huyết tương. Transcobalamin II chịu trách nhiệm vận chuyền 
ở cap độ mô. Cyanocobalamin được dự trữ trong gan và đi vào vòng tuần hoàn ở ruột. 
Cyanocobalamin được vận chuyền tích cực đến thai nhi và được bài tiết qua sữa mẹ. 2 

Chuyển hóa: 

Với một lượng hàng ngày khoảng | mg thiamine mononitrate (gần đúng nhu cầu hàng ngày bình 
thường), thiamine mononitrate được chuyển hóa hoàn toàn trong mô. Nếu lượng tiêu thụ vượt quá 
nhu cau hàng ngày, thiamine mononitrate trước tiên sẽ được lắng đọng trong các mô. 

Pyridoxal tự do được chuyên thành acid 4-pyridoxin nhờ tác dụng của aldehyde oxidas ở gan. 

Cyanocobalamin không bi chuyén hóa. 

Thải trừ: | 

Thời gian bán thải của thiamine mononitrate khoảng 0.35 giờ. 

Với lượng dùng hàng ngày khoảng 1 mg, ít hoặc không có thiamine mononitrate được bài tiết qua 
nước tiêu. 

Trang 3/4 

https://trungtamthuoc.com/



Thiamine mononitrate du thừa được bai tiết qua nước tiêu dưới dang thiamine va pyrimidine 
không biến đổi, là kết qua của sự phân hủy thiamine. Lượng dư thừa trong cơ thể càng cao thì 

lượng thiamine mononitrate được bài tiết không biến đôi càng "nhiều. 

Pyridoxine hydrochloride chủ yếu được bài tiết qua nước tiêu đưới dang acid 4-pyridoxin. 

Cyanocobalamin được bài tiết qua mật và đôi khi ở thận. 

Cyanocobalamin dư thừa được bài tiết qua nước tiêu, hầu hết trong vòng 8 giờ đầu sau khi uống. 

- Quy cách đóng gói: 

Vi nhôm — PVC, vi 10 viên. Hộp 2 vi, 4 vi, 6 vi, 10 vi. 

Chai nhựa HD chứa 100 viên. 200 viên. 500 viên. 

Điều kiện bảo quan, han dùng. tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh am và ánh sáng. 

Han dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

Co sở đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM TAN CƯỜNG 
r c` Số 539, Đường Ì Nguyễn Tất Thanh, Ap Bà Điều, Xã Ly Văn Lam, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

Mon gtuem Cơ sở sản xuất: Chỉ nhánh Công ty CP Dược pham Agimexpharm — Binh Hoa 

WHO-GMP Lô C4 KCN Binh Hòa. Xã Bình Hòa, Huyện Chau Thanh, Tinh An Giang, Việt Nam 

An Giang, ngày a8. KháNg Ret nam 2026 
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